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Kính gửi:

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng. Trong đó có thể lấy kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT là chỉ tiêu phấn đấu, thi đua của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành.

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử http://www.molisa.gov.vn tại mục Molisa ICT Index 2017) và gửi về Bộ trước ngày 15/11/2017, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: Ictmolisa@molisa.gov.vn.

(Phương pháp tính chỉ số xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT được gửi kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62703622, fax: (024) 62703609

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTT.
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Lê Quân


PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ MOLISA ICT INDEX

I. Hạ tầng kỹ thuật

1) Tỷ lệ máy tính/CBCC

	Tỷ lệ MT/CBCC =
	∑ máy tính

	
	∑ CBCC


2) Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet băng rộng

	Tỷ lệ MT kết nối Int =
	∑ Máy tính có kết nối Internet băng rộng

	
	∑ CBCC


3) Tỷ lệ băng thông kết nối Internet (ADSL, Leased line …,)/CBCC

	Tỷ lệ băng thông Int =
	Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi

	
	∑ CBCC


Trong đó:

Tổng băng thông Internet quy đổi = (∑ Băng thông Leased Line) * 3 + (∑ Băng thông FTTH) * 2 + ∑ Băng thông ADSL + ∑ Băng thông khác

4) Triển khai các hệ thống an ninh mạng

HTAN = TLAV + ANTT

trong đó:

	.TLAV =
	∑ Máy tính cài PM diệt virus

	
	∑ Máy tính


. ATTT = ((∑ ĐVTT triển khai tường lửa) + ∑ ĐVTT triển khai PM diệt virus + ∑ ĐVTT triển khai PM lọc thư rác + ∑ ĐVTT triển khai PM cảnh báo truy nhập + (∑ ĐVTT triển khai giải pháp ATTT khác))
* Giải thích từ ngữ:

. HTAN: Hệ thống an ninh mạng

. TLAV: Tỷ lệ Antivirus

. ANTT: An ninh thông tin

5) Triển khai các hệ thống an toàn dữ liệu

• ATDL = (∑ ĐVTT lắp đặt băng từ) + (∑ ĐVTT lắp đặt tủ đĩa) + (∑ ĐVTT lắp đặt SAN) * 2 + (∑ ĐVTT lắp đặt NAS) + (∑ ĐYTT lắp đặt DAS) + (∑ ĐVTT lắp đặt TB lưu trữ khác)) + (∑ ĐVTT hàng ngày) *2 + (∑ ĐVTT hàng tuần) + (∑ ĐVTT hàng tháng) *0,5 + (∑ ĐVTT không thường xuyên) * 0.1

Chỉ số HTKT = [[((tỷ lệ MT/CBCC) - Min(tỷ lệ MT/CBCC)) / (Max(tỷ lệ MT/CBCC) - Min(tỷ lệ MT/CBCC))] + [((tỷ lệ MT kết nối Int) - Min(tỷ lệ MT kết nối Int)) / (Max(tỷ lệ MT kết nối Int) - Min(tỷ lệ MT kết nối Int)] + [((tỷ lệ băng thông Int) - Min(tỷ lệ băng thông Int)) / (Max(tỷ lệ băng thông Int) - Min(tỷ lệ băng thông Int))] + [((HTAN) - Min(HTAN)) / (Max(HTAN) - Min(HTAN))] + [(ATDL - Min(ATDL)) / (Max(ATDL) - Min(ATDL))]] / 5

II. Ứng dụng CNTT

1) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại đơn vị

UDCB = QLVB + QLNS + QLTCKT+ QLĐTKH + QLTT +QLCN+ Email NB + TTTĐHTN + HNTH + AV&AS + 0.5*KHÁC

. QLVB: Quản lý văn bản 
. QLNS: Quản lý nhân sự 
. QLTCKT: Quản lý tài chính kế toán 
. QLĐTKH: Quản lý đề tài khoa học 
. QLTT: Quản lý thanh tra 
. QLCN: Quản lý chuyên ngành 
. Email NB: Email nội bộ

. TTTĐHTN: Trang thông tin điều hành tác nghiệp 
. HNTH: Hội nghị truyền hình 
. AV&AS: Antivirus và antispam 
. Ứng dụng khác

2) Xây dựng các CSDL chuyên ngàn

CSDL CN = ∑ CSDL đã đưa vào sử dụng + (∑ CSDL đang xây dựng) * 0.5 + (∑ CSDL đang chuẩn bị xây dựng) * 0.1

3) Tỷ lệ CBCC được cấp hòm thư điện tử chính thức của đơn vị

	Tỷ lệ cấp email =
	∑ CBCC được cấp hòm thư ĐT chính thức của đơn vị

	
	∑ CBCC của đơn vị


4) Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc

	Tỷ lệ sử dụng email =
	∑ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc

	
	∑ CBCC của đơn vị


5) Sử dụng hệ điều hành tắc nghiệp eMolisa

Sử dụng eMolisa = QLVB + TCVB + LLVĐV + LLVB + TNLĐ + VNPB DBĐT + HSCV+ WIKI + Khác*0.5

Trong đó:

. QLVB: Quản lý văn bản của đơn vị 
. TCVB: Tra cứu các văn bản đi, đến của Bộ 
. LLVĐV: Lịch làm việc của đơn vị 
. LLVB: Lịch làm việc của Bộ 
. TNLĐ: Tin nhanh lao động xã hội 
. VNPB: Văn bản phổ biến 
. DBĐT: Danh bạ điện thoại 
. HSC V: Hồ sơ công việc 
. Wiki: Từ điển ngành

6) Website/Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Website = CNCB + 2*HN + HTu + 0,5*HT + 0,1*KTX

trong đó:

. CNCB: Tổng số các chức năng cơ bản 
. HN: Tần suất cập nhật hàng ngày 
. Htu : Tần suất cập nhật hàng tuần 
. HT: Tần suất cập nhật hàng tháng 
. KTX: Tần suất cập nhật không thường xuyên

7) Sử dụng văn bản điện tử

VBĐT = ∑ VBNB + ∑ VBBN

Trong đó:

∑ VBNB = GM + TL + VBBC + TB + TLTĐ + 0.5* khác

. GM: Giấy mời họp 
. TL: Tài liệu phục vụ cuộc họp 
. VBBC: Văn bản để biết, để báo cáo 
. TB: Thông báo chung của cơ quan

. TLTĐ: Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc

∑ VBBN = VB + HS + ĐTCP + ĐTUBND

. VB: Văn bản hành chính 
. HS: Hồ sơ công việc

. ĐTCP: Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ

. ĐTUBND: Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp

Chỉ số ƯD = [[(ƯDCB - Min(ƯDCB)) / (Max(ƯDCB) - Min(ƯDCB))] + [(CSDLCN - Min(CSDLCN)) / (Max(CSDLCN) - Mm(CSDLCN))] + [(tỷ lệ cấp email - Min(tỷ lệ cấp email)) / (Max(tỷ lệ cấp email) - Min(tỷ lệ cấp email))] + [(tỷ lệ sử dụng email - Min(tỷ lệ sử dụng email)) / (Max(tỷ lệ sử dụng email) - Min(tỷ lệ sử dụng email))] + [(sử dụng eMolisa - Min(sử dụng eMolisa)) / (Max(sử dụng eMolisa) - Min(sử dụng eMolisa))] + [(Website - Min(Website)) / (Max(Website) - Min(Website))] + [(VBĐT - Min(VBĐT)) / (Max(VBĐT) - Min(VBĐT))]] / 7

III. Hạ tầng nhân lực

1) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT

	Tỷ lệ CBCT =
	∑ Cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị

	
	∑ CBCC của đơn vị


2) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ từ cao đẳng trở lên

	Tỷ lệ CBCT trình độ CĐ =
	∑ CB chuyên trách có trình độ CNTT từ CĐ trở lên

	
	∑ Cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị


3) Tỷ lệ CBCC biết sử dụng máy tính trong công việc

	Tỷ lệ CBCC biết SD MT =
	∑ CBCC biết sử dụng máy tính trong công việc

	
	∑ CBCC của đơn vị


Chỉ số HTNL = [[(tỷ lệ CBCT - Min(tỷ lệ CBCT) / (Max(tỷ lệ CBCT) - Min(tỷ lệ CBCT))] + [(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ - Min(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ)) / (Max(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ) - Min(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ))] + [(tỷ lệ CBCC biết SD MT - Min(tỷ lệ CBCC biết SD MT)) / (Max(tỷ lệ CBCC biết SD MT) - Min(tỷ lệ CBCC biết SD MT))]] / 3

IV. Chỉ số Molisa ICT Index.
Chỉ số Molisa ICT Index = (Chỉ số HTKT + Chỉ số UD + Chỉ số HTNL)/3
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PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU


MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT 



NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2017


(Molisa ICT Index 2017)



(dành cho các Tổng cục, Cục, Viện thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG



1. Tên đơn vị: 



2. Địa chỉ: 



3. Điện thoại: 



4. Fax: 



5. Địa chỉ email: 



6. Tổng số CBCC: 





Ghi chú: Là tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức của đơn vị như quy định ở trên, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ v.v


PHẦN II: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT


1. Tổng số máy tính:




Ghi chú:Máy để bàn, máy xách tay.


2. Tổng số máy chủ:



3. Tổng số máy tính có kết nối mạng Internet: 




           Ghi chú: Chỉ tính các máy có kết nối Internet thông qua các đường truyền băng rộng (trực tiếp hoặc chia sẻ qua mạng LAN).


4. Băng thông kết nối Internet của đơn vị


         Ghi chú: Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông. Đơn vị tính là kbps (kilobit per second):


- Leasedline:




Có mấy đường: 
Tổng băng thông: .......................


- FTTH:



Có mấy đường:
Tổng băng thông: .......................



- ADSL 



Có mấy đường: 
Tổng băng thông: .......................



- Băng rộng khác: ……………………………………………………………..



5. Triển khai hệ thống an toàn thông tin



      - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………



- Các giải pháp an ninh thông tin: 



+ Tường lửa (



+ Phần mềm bảo mật/diệt virus (


+ Lọc thư rác (



+ Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép (


+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...


- Các giải pháp an toàn dữ liệu: 



+ Băng từ(



+ Tủ đĩa(


+ SAN(



+ NAS(


+ DAS(


+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...


- Tần suất sao lưu dữ liệu:


                         ( Hàng ngày


      ( Hàng tuần



       ( Hàng tháng
     
          ( Không thường xuyên


6. Tổng chi cho công nghệ thông tin trong năm 2016(VNĐ):




B- ỨNG DỤNG CNTT:



1. Triển khai các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại đơn vị:



+ Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
(


+ Quản lý nhân sự
(


+ Quản lý Tài chính - Kế toán
(


+ Quản lý đề tài khoa học
(


+ Quản lý khiếu nại, tố cáo
(


+ Quản lý chuyên ngành
(


+ Thư điện tử nội bộ
(


+ Trang thông tin điều hành tác nghiệp
(


+ Hội nghị, hội thảo trực tuyến
(



+ Hệ thống chống thư rác (Spam)
(



+ Ứng dụng chữ ký số
(



+ Các ứng dụng khác (đề nghị liệt kê chi tiết các phần mềm quản lý chuyên ngành):



Ghi chú: Đánh dấu vào các ứng dụng đã được triển khai tại đơn vị. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.



       2. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành:



			TT


			Tên cơ sở dữ liệu


			Hiện trạng


			Ghi chú





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			…..


			


			


			








         Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau



· Chưa có



· Đang chuẩn bị


· Đang xây dựng



· Đã đưa vào sử dụng


      3. Phần mềm triển khai đến địa phương:



			TT


			Tên phần mềm


			Hiện trạng


			Số lượng địa phương đã triển khai 


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…..


			


			


			


			








           Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau



· Chưa có



· Đang chuẩn bị


· Đang xây dựng



· Đã đưa vào sử dụng


4. Trang thông tin điện tử (website)/Cổng thông tin điện tử của đơn vị:   


(Có                 
(Không



Nếu có, đề nghị cho biết:


- Địa chỉ: 



- Công nghệ xây dựng: ………………………….(PHP,dot NET …)


- Năm đưa vào sử dụng:……………………………………………



- Nơi host: 



- Đã nâng cấp lần nào chưa:                        ( Có                 ( Không



     + Thời gian nâng cấp gần nhất: ………………………………………….



     + Thời gian dự kiến thực hiện việc nâng cấp: …………………………...



    + Liệt kê các nội dung thực hiện nâng cấp (Thay đổi thiết kế, thay đổi giao diện, nâng cấp các module, bổ sung module, kết nối với cổng thông tin điện tử của Bộ…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Các chức năng cơ bản:



+ Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức     
(


+ Tin tức hoạt động của đơn vị
(


+ Văn bản pháp luật chuyên ngành
(


+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính của đơn vị
(


+ Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài
(


+ Hệ thống biểu mẫu chuyên ngành
(


+ Danh mục thưđiện tử chính thức của đơn vị
(


+ Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu …
(


+ Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
(


+ Tìm kiếm
(


+ Sơ đồ Website
(


+ Diễn đàn
(


+ Các chức năng khác:




- Tần suất cập nhật(hàng ngày/tuần/tháng):



( Hàng ngày


( Hàng tuần




( Hàng tháng
            
( Không thường xuyên


-  Số lượng truy cập trung bình hàng tháng của website: 



5. Các website/cổng thông tin khác ( Liệt kê địa chỉ, năm đưa vào sử dụng, chức năng, nơi lưu trữ):



6. Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính tại đơn vị:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính: 




+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn thủ công:




Ghi chú:



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là thủ tục hành chính có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính là thủ tục hành chính có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là thủ tục hành chính không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện thủ tục hành chính (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân thủ tục hành chính, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.



7. Tổng số thủ tục hành chính do đơn vị thực hiện (còn hiệu lực): ……………………….


8. Tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được đơn vị cung cấp:



- Tổng số: ……………… dịch vụ. 


               + Tổng số dịch vụ mức 3: 




+ Tổng số dịch vụ mức 4: 




               + Tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến trong năm 2017 (tính đến trước ngày 01/10/2017): ………………..........................................................................................................


Ghi chú:



· Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.



· Dịch vụ công trực tuyến mức 4: là dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.



Mỗi dịch vụ công trực tuyến chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng.


9. Đơn vị có sử dụng hệ điều hành tác nghiệp eMolisa của Bộ không:



Có (                              Không (


Nếu có, sử dụng những chức năng nào dưới đây: 


+ Quản lý văn bản của đơn vị
(


+ Tra cứu các văn bản đi, đến của Bộ                            
(


+ Lịch làm việc của đơn vị 
(


+  Lịch làm việc của Bộ
(


+ Tin nhanh lao động xã hội
(


+ Văn bản phổ biến                                                        
(


+ Từ điển ngành Wiki molisa                                        
(


+ Hồ sơ công việc                                                        
(


+ Danh bạ điện thoại
(


Khác: 




10. Đơn vị có Mail Server riêng không:   



(Có                 
(Không




Nếu có, đề nghị cho biết:



- Địa chỉ IP: 




- Nền tảng công nghệ: ………………………….


- Năm đưa vào sử dụng:……………………………………………



- Nơi đặt hosting: 



11. Tổng số CBCNV được cấp hộp thư điện tử công vụ: 




Ghi chú: Tính trên cơ sở các hòm thư điện tử chính thức của Bộ cấp hoặc các đơn vị có hộp thư công vụ riêng đã cấp cho CBCNV.


12. Tổng số CBCNV sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc: 




       13. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động đơn vị:


			TT


			Loại văn bản


			Ghi chú





			A


			Nội bộ


			





			1


			Giấy mời họp


			





			2


			Tài liệu phục vụ cuộc họp


			





			3


			Văn bản để biết, để báo cáo


			





			4


			Thông báo chung của cơ quan


			





			5


			Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc


			





			6


			Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)


			





			B


			Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài


			





			1


			Văn bản hành chính



			





			2


			Hồ sơ công việc


			





			3


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ


			





			4


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp


			








Ghi chú: 



· Đánh dấu (X) những loại văn bản được trao đổi bằng phương tiện điện tử (e-mail, hệ thống quản lý văn bản & điều hành công việc trên mạng v.v).



14. Kế hoạch/đề án ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu của đơn vị:


( Có






( Không có



      Nếu có, cấp nào phê duyệt?



( Bộ phê duyệt




(  Tự phê duyệt


 - Số văn bản:



Ngày ban hành:



( Có

                                            ( Không


C. NHÂN LỰC



1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT: 




Ghi chú: Cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT của đơn vị (quản lý, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng, vận hành website v.v.) không tính các cán bộ kiêm nhiệm


2. Tổng sổ cán bộ chuyên trách về CNTT được đào tạo chính quy về CNTT trình độ từ Cao đẳng trở lên: 




3. Tổng số CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc: 



4. Tổng đầu tư cho đào tạo CNTT trong năm 2016, (VNĐ):



PHẦN III: GÓP Ý CỦA ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA BỘ, NGÀNH:


Hướng dẫn chung:



· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.



· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.



· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.



· Số liệu thống kê lấy tại thời điểm 01/10/2017.


			Họ và tên người khai:



Bộ phận công tác:



Chức vụ:



Điện thoại liên lạc:



Email:



.................., ngày       tháng      năm 2017


Người khai



(ký tên và ghi rõ họ tên)






			.................., ngày       tháng      năm 2017


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU


MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2017



NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 



(Molisa ICT Index 2017)



 (dành cho các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)



PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG



1. Tên đơn vị: ……………………………………………………………………



2. Địa chỉ: 




3. Điện thoại: …………………………… Fax: 




4. E-mail (của đơn vị hoặc lãnh đạo phụ trách CNTT): 



5. Tên đơn vị/bộ phận chuyên trách CNTT: 




6. Tổng số CBCCVC tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 




Ghi chú: Là tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức của Sở như quy định ở trên, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ, các trung tâm thuộc Sở v.v 



PHẦN II: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT-TT



 1. Tổng số máy tính:




Ghi chú: Máy để bàn, máy xách tay.


 2. Tổng số máy tính có kết nối mạng Internet: 



3. Tổng số máy tính chủ: 




4. Băng thông kết nối Internet của đơn vị:



           Ghi chú: Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông, đơn vị tính - kbps: 



- Leasedline    


Có mấy đường: 
Tổng băng thông: ...............................


- FTTH:          



Có mấy đường: 
Tổng băng thông: ................................


- ADSL           



Có mấy đường:  
Tổng băng thông: ................................ 



- Khác: 




5. Triển khai hệ thống an toàn thông tin



       - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………



- Các giải pháp an toàn thông tin: 


+ Tường lửa (      



+ Phần mềm bảo mật/diệt virus (        


+ Lọc thư rác (



+ Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép (      



+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………


- Các giải pháp an toàn dữ liệu:



+ Băng từ (      



+ Tủ đĩa (        


+ SAN (



+ NAS (      


+ DAS (      



+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) …………………………………


- Tần suất sao lưu dữ liệu:


     ( Hàng ngày


( Hàng tuần




     ( Hàng tháng

           ( Không thường xuyên


     6. Tổng đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật trong năm 2016 (VNĐ): ………………………   


7. Tổng đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin năm 2016 (VNĐ): 
 



B. ỨNG DỤNG CNTT-TT



1. Các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại Sở:



+ Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
(


+ Quản lý nhân sự
(


+ Quản lý Tài chính - Kế toán
(


+ Quản lý đề tài khoa học
(


+ Quản lý khiếu nại, tố cáo
(


+ Quản lý chuyên ngành
(


+ Thư điện tử nội bộ
(


+ Trang thông tin điều hành tác nghiệp
(


+ Hội nghị, hội thảo trực tuyến
(




+ Hệ thống chống thư rác (Spam)
(


           + Ứng dụng chữ ký số
(



+ Các phần mềm khác :



2. Các ứng dụng Quản lý chuyên ngành đã và đang được triển khai tại đơn vị:


			TT


			Tên phần mềm


			Năm sử dụng


			Hiện trạng          


			Đơn vị xây dựng     phần mềm





			1


			Quản lý hộ nghèo và cận nghèo


			


			


			





			2


			Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội


			


			


			





			3


			Chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công


			


			


			





			4


			Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


			


			


			





			5


			Quản lý người Việt Nam làm việc tại nước ngoài 


			


			


			





			6


			Quản lý hồ sơ người có công


			


			


			





			7


			Quản lý người khuyết tật, người cao tuổi


			


			


			





			8


			


			


			


			





			9


			


			


			


			





			10


			


			


			


			





			..


			


			


			


			








Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau



· Đang sử dụng



· Không sử dụng



· Chưa có



· Đang xây dựng



3. Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính tại đơn vị 



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính: 



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính: 



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn thủ công: 




Ghi chú:



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là thủ tục hành chính có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính là thủ tục hành chính có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là thủ tục hành chính không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện thủ tục hành chính (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân thủ tục hành chính, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.)



4. Số lượng CBCNV được cung cấp hộp thư điện tử công vụ : 




        Ghi chú: Là hộp thư điện tử do Sở cấp cho CBCNV



5. Số lượng CBCNV sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc:



6. Sở có ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tại Sở:



Có (                              Không (


- Loại văn bản được gửi qua đường thư điện tử của Sở :


+ Lịch công tác 
(



+ Giấy mời họp 
(


+ Tài liệu phục vụ cuộc họp 
(


+ Những văn bản gửi để biết, để báo cáo 
(


 
+ Những loại văn bản khác: 


7. Website/ Cổng thông tin điện tử của Sở  (nếu có):



- Địa chỉ: 




- Công nghệ xây dựng: ….....................................................(PHP, dot NET …)



- Năm đưa vào sử dụng: 



- Nơi host: 




- Đã nâng cấp lần nào chưa:                        ( Có                 ( Không



     + Thời gian nâng cấp gần nhất: ………………………………………….



     + Thời gian dự kiến thực hiện việc nâng cấp: …………………………...



     + Liệt kê các nội dung thực hiện nâng cấp (Thay đổi thiết kế, thay đổi giao diện, nâng cấp các module, bổ sung module, kết nối với cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành…) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…


8. Các chức năng cơ bản đã có của Website/Cổng thông tin điện tử của Sở :



+ Giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở  
(


+ Tin tức về hoạt động của Sở (tin chuyên ngành) 
(


+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
(


+ Giới thiệu quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc 
(


+ Danh mục địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của đơn vị 
(


+ Danh bạ điện thoại chính thức của đơn vị 
(


+ Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 
(


+ Số liệu thống kê chuyên ngành 
(


+ Diễn đàn 
(


+ Thông tin phản hồi (hỏi đáp, trao đổi, góp ý) 
(


+ Phần tin bằng tiếng Anh 
(


+ Tìm kiếm trong Website 
(


+ Các nội dung khác nếu có (đề nghị liệt kê chi tiết)



- Tần suất cập nhật(hàng ngày/tuần/tháng):



     ( Hàng ngày


( Hàng tuần




     ( Hàng tháng

           ( Không thường xuyên


 -  Số lượng truy cập trung bình hàng tháng của website: 



9. Thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử nội bộ:



- Số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo, …) được đưa lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trong năm 2016: 



10. Tổng số thủ tục hành chính do Sở thực hiện (còn hiệu lực): 




11. Tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được Sở cung cấp: 



 Tổng số: ……………… dịch vụ. 



+ Tổng số dịch vụ mức 3: 




+ Tổng số dịch vụ mức 4: 




+ Tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến trong năm 2017 (tính đến trước ngày 01/10/2017): ……….................................................................................................



Ghi chú:



· Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.



· Dịch vụ công trực tuyến mức 4: là dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.



Mỗi dịch vụ công trực tuyến chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng.


12. Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công “một cửa” tại Sở:



Có (                                       Không (


13. Tổng chi cho ứng dụng CNTT năm 2016 (VNĐ): 




C. NHÂN LỰC CNTT-TT




1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT: 




        Ghi chú: Cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT của Sở (quản lý, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng, vận hành website v.v.) không tính các cán bộ kiêm nhiệm


2. Tổng sổ cán bộ chuyên trách về CNTT được đào tạo chính quy về CNTT trình độ từ Cao đẳng trở lên: 




3. Tổng số CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc: 



4. Tổng đầu tư cho đào tạo CNTT trong năm 2016, (VNĐ): 



PHẦN III: GÓP Ý CỦA SỞ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT TRONG TOÀN NGÀNH


Hướng dẫn chung:



· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.



· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.



· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.



· Số liệu thống kê lấy tại thời điểm  01/10/2017.


			Họ và tên người khai:



Bộ phận công tác:



Chức vụ:



Điện thoại liên lạc:



Email:



.................., ngày       tháng      năm 2017


Người khai



(ký tên và ghi rõ họ tên)






			............, ngày        tháng      năm 2017


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                  Số 2 Đinh Lễ - Hoàn Kiếm – Hà Nội



Tel: (024) 62703622  - Fax: (024) 62703609



Email: ictmolisa@molisa.gov.vn





PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU


MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT 



NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2017


(Molisa ICT Index 2017)



(dành cho Khối Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG



1. Tên đơn vị: 



2. Địa chỉ: 



3. Điện thoại: 



4. Fax: 



5. Địa chỉ email: 



6. Tổng số CBCC: 





Ghi chú: Là tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức của đơn vị như quy định ở trên, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ v.v


PHẦN II: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT


1. Tổng số máy tính:




Ghi chú: Bao gồm máy chủ, máy để bàn, máy xách tay.


2. Triển khai hệ thống an toàn thông tin



         - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………



3. Tổng chi cho công nghệ thông tin trong năm 2016(VNĐ):




B- ỨNG DỤNG CNTT:



1. Triển khai các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại đơn vị:



+ Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
(


+ Quản lý nhân sự
(


+ Quản lý Tài chính - Kế toán
(


+ Quản lý đề tài khoa học
(


+ Quản lý khiếu nại, tố cáo
(


+ Quản lý chuyên ngành
(


+ Hội nghị, hội thảo trực tuyến
(



+ Ứng dụng chữ ký số
(



+ Các ứng dụng khác (đề nghị liệt kê chi tiết các phần mềm quản lý chuyên ngành):



Ghi chú: Đánh dấu vào các ứng dụng đã được triển khai tại đơn vị. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.



       2. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành:



			TT


			Tên cơ sở dữ liệu


			Hiện trạng


			Ghi chú





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			…..


			


			


			








         Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau



· Chưa có



· Đang chuẩn bị


· Đang xây dựng



· Đã đưa vào sử dụng


3. Chuyên trang thông tin điện tử phục vụ quản lý điều hành của đơn vị:   


(Có                 
(Không



Nếu có, đề nghị cho biết:


- Địa chỉ: 



- Công nghệ xây dựng: ………………………….(PHP,dot NET …)


- Năm đưa vào sử dụng:……………………………………………



- Nơi host: 



- Đã nâng cấp lần nào chưa:                        ( Có                 ( Không



     + Thời gian nâng cấp gần nhất: ………………………………………….



     + Thời gian dự kiến thực hiện việc nâng cấp: …………………………...



    + Liệt kê các nội dung thực hiện nâng cấp (Thay đổi thiết kế, thay đổi giao diện, nâng cấp các module, bổ sung module, kết nối với cổng thông tin điện tử của Bộ…) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


- Các chức năng cơ bản:



+ Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức     
(


+ Tin tức hoạt động của đơn vị
(


+ Văn bản pháp luật chuyên ngành
(


+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính của đơn vị
(


+ Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài
(


+ Hệ thống biểu mẫu chuyên ngành
(


+ Danh mục thưđiện tử chính thức của đơn vị
(


+ Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu …
(


+ Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
(


+ Tìm kiếm
(


+ Sơ đồ Website
(


+ Diễn đàn
(


+ Các chức năng khác:




- Tần suất cập nhật(hàng ngày/tuần/tháng):



( Hàng ngày


( Hàng tuần




( Hàng tháng
            
( Không thường xuyên


-  Số lượng truy cập trung bình hàng tháng của website: 



4. Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính tại đơn vị:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính: 




+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn thủ công:




Ghi chú:



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là thủ tục hành chính có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính là thủ tục hành chính có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là thủ tục hành chính không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện thủ tục hành chính (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân thủ tục hành chính, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.)



5. Tổng số thủ tục hành chính do đơn vị thực hiện (còn hiệu lực): ……………………….


6. Đơn vị có sử dụng hệ điều hành tác nghiệp eMolisa của Bộ không:



Có (                                   Không (


Nếu có, sử dụng những chức năng nào dưới đây: 


+ Quản lý văn bản của đơn vị
(


+ Tra cứu các văn bản đi, đến của Bộ                            
(


+ Lịch làm việc của đơn vị 
(


+  Lịch làm việc của Bộ
(


+ Tin nhanh lao động xã hội
(


+ Văn bản phổ biến                                                        
(


+ Từ điển ngành Wiki molisa                                        
(


+ Hồ sơ công việc                                                        
(


+ Danh bạ điện thoại
(


Khác: 




7. Tổng số CBCNV được cấp hộp thư điện tử công vụ (@molisa.gov.vn): 




8. Tổng số CBCNV sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc: 




       9. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động đơn vị:


			TT


			Loại văn bản


			Ghi chú





			A


			Nội bộ


			





			1


			Giấy mời họp


			





			2


			Tài liệu phục vụ cuộc họp


			





			3


			Văn bản để biết, để báo cáo


			





			4


			Thông báo chung của cơ quan


			





			5


			Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc


			





			6


			Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)


			





			B


			Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài


			





			1


			Văn bản hành chính



			





			2


			Hồ sơ công việc


			





			3


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ


			





			4


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp


			








Ghi chú: 



· Đánh dấu (X) những loại văn bản được trao đổi bằng phương tiện điện tử (e-mail, hệ thống quản lý văn bản & điều hành công việc trên mạng v.v).



C. NHÂN LỰC



1. Tổng số CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc: 



2. Tổng đầu tư cho đào tạo CNTT trong năm 2016, (VNĐ):



PHẦN III: GÓP Ý CỦA ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA BỘ, NGÀNH:


Hướng dẫn chung:



· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.



· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.



· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.



· Số liệu thống kê lấy tại thời điểm 01/10/2017.


			Họ và tên người khai:



Bộ phận công tác:



Chức vụ:



Điện thoại liên lạc:



Email:



.................., ngày       tháng      năm 2017


Người khai



(ký tên và ghi rõ họ tên)






			.................., ngày       tháng      năm 2017


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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Tel: (024) 62703622  - Fax: (024) 62703609



Email: ictmolisa@molisa.gov.vn





PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU


MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT 



NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2017


(Molisa ICT Index 2017)



(dành cho Khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG



1. Tên đơn vị: 



2. Địa chỉ: 



3. Điện thoại: 



4. Fax: 



5. Địa chỉ email: 



6. Tổng số CBCC: 





Ghi chú: Là tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức của đơn vị như quy định ở trên, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ v.v


PHẦN II: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT


1. Tổng số máy tính:




Ghi chú:Máy để bàn, máy xách tay.


2. Tổng số máy chủ:



3. Tổng số máy tính có kết nối mạng Internet: 




           Ghi chú: Chỉ tính các máy có kết nối Internet thông qua các đường truyền băng rộng (trực tiếp hoặc chia sẻ qua mạng LAN).


4. Băng thông kết nối Internet của đơn vị


         Ghi chú: Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông. Đơn vị tính là kbps (kilobit per second):


- Leasedline:




Có mấy đường: 
Tổng băng thông: .......................


- FTTH:



Có mấy đường:
Tổng băng thông: .......................



- ADSL 



Có mấy đường: 
Tổng băng thông: .......................



- Băng rộng khác: ……………………………………………………………..



5. Triển khai hệ thống an toàn thông tin



      - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………



- Các giải pháp an ninh thông tin: 



+ Tường lửa (



+ Phần mềm bảo mật/diệt virus (


+ Lọc thư rác (



+ Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép (


+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...


- Các giải pháp an toàn dữ liệu: 



+ Băng từ(



+ Tủ đĩa(


+ SAN(



+ NAS(


+ DAS(


+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...


- Tần suất sao lưu dữ liệu:


( Hàng ngày


( Hàng tuần




( Hàng tháng

( Không thường xuyên


6. Tổng chi cho công nghệ thông tin trong năm 2016(VNĐ):




B- ỨNG DỤNG CNTT:



1. Triển khai các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại đơn vị:



+ Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
(


+ Quản lý nhân sự
(


+ Quản lý Tài chính - Kế toán
(


+ Quản lý đề tài khoa học
(


+ Quản lý khiếu nại, tố cáo
(


+ Quản lý chuyên ngành
(


+ Thư điện tử nội bộ
(


+ Trang thông tin điều hành tác nghiệp
(


+ Hội nghị, hội thảo trực tuyến
(



+ Hệ thống chống thư rác (Spam)
(



+ Ứng dụng chữ ký số
(



+ Các ứng dụng khác (đề nghị liệt kê chi tiết các phần mềm quản lý chuyên ngành):



Ghi chú: Đánh dấu vào các ứng dụng đã được triển khai tại đơn vị. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.



2. Trang thông tin điện tử (website)/Cổng thông tin điện tử của đơn vị:   


(Có                 
(Không



Nếu có, đề nghị cho biết:


- Địa chỉ: 



- Công nghệ xây dựng: ………………………….(PHP,dot NET …)


- Năm đưa vào sử dụng:……………………………………………



- Nơi host: 



- Đã nâng cấp lần nào chưa:                        ( Có                 ( Không



     + Thời gian nâng cấp gần nhất: ………………………………………….



     + Thời gian dự kiến thực hiện việc nâng cấp: …………………………...



    + Liệt kê các nội dung thực hiện nâng cấp (Thay đổi thiết kế, thay đổi giao diện, nâng cấp các module, bổ sung module, kết nối với cổng thông tin điện tử của Bộ…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Các chức năng cơ bản:



+ Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức     
(


+ Tin tức hoạt động của đơn vị
(


+ Văn bản pháp luật chuyên ngành
(


+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính của đơn vị
(


+ Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài
(


+ Hệ thống biểu mẫu chuyên ngành
(


+ Danh mục thưđiện tử chính thức của đơn vị
(


+ Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu …
(


+ Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
(


+ Tìm kiếm
(


+ Sơ đồ Website
(


+ Diễn đàn
(


+ Các chức năng khác:




- Tần suất cập nhật(hàng ngày/tuần/tháng):



( Hàng ngày


( Hàng tuần




( Hàng tháng
            
( Không thường xuyên


-  Số lượng truy cập trung bình hàng tháng của website: 



3. Các website/cổng thông tin khác ( Liệt kê địa chỉ, năm đưa vào sử dụng, chức năng, nơi lưu trữ):



4. Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính tại đơn vị:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:



+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính: 




+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn thủ công:




Ghi chú:



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là thủ tục hành chính có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính là thủ tục hành chính có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).



· Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là thủ tục hành chính không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện thủ tục hành chính (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân thủ tục hành chính, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.)



7. Đơn vị có Mail Server riêng không:   



(Có                 
(Không




Nếu có, đề nghị cho biết:



- Địa chỉ IP: 




- Nền tảng công nghệ: ………………………….


- Năm đưa vào sử dụng:……………………………………………



- Nơi đặt hosting: 




8. Tổng số CBCNV được cấp hộp thư điện tử công vụ: 




Ghi chú: Tính trên cơ sở các đơn vị có hộp thư công vụ riêng đã cấp cho CBCNV.


9. Tổng số CBCNV sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc: 




       10. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động đơn vị:


			TT


			Loại văn bản


			Ghi chú





			A


			Nội bộ


			





			1


			Giấy mời họp


			





			2


			Tài liệu phục vụ cuộc họp


			





			3


			Văn bản để biết, để báo cáo


			





			4


			Thông báo chung của cơ quan


			





			5


			Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc


			





			6


			Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)


			





			B


			Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài


			





			1


			Văn bản hành chính



			





			2


			Hồ sơ công việc


			





			3


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ


			





			4


			Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp


			








Ghi chú: 



· Đánh dấu (X) những loại văn bản được trao đổi bằng phương tiện điện tử (e-mail, hệ thống quản lý văn bản & điều hành công việc trên mạng v.v).


C. NHÂN LỰC



1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT: 




Ghi chú: Cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT của đơn vị (quản lý, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng, vận hành website v.v.) không tính các cán bộ kiêm nhiệm


2. Tổng sổ cán bộ chuyên trách về CNTT được đào tạo chính quy về CNTT trình độ từ Cao đẳng trở lên: 




3. Tổng số CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc: 



4. Tổng đầu tư cho đào tạo CNTT trong năm 2016, (VNĐ):



PHẦN III: GÓP Ý CỦA ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA BỘ, NGÀNH:


Hướng dẫn chung:



· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.



· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.



· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.



· Số liệu thống kê lấy tại thời điểm 01/10/2017.


			Họ và tên người khai:



Bộ phận công tác:



Chức vụ:



Điện thoại liên lạc:



Email:



.................., ngày       tháng      năm 2017


Người khai



(ký tên và ghi rõ họ tên)






			.................., ngày       tháng      năm 2017


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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                                                                                                            Email: ictmolisa@molisa.gov.vn





 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU


MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2017



NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



(Molisa ICT Index 2017)


(dành cho các Trường thuộc và trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



A. THÔNG TIN CHUNG



1. Tên Trường: 



2. Địa chỉ: 



3. Điện thoại: 



4. Fax: 



5. E-mail (của Trường hoặc lãnh đạo phụ trách CNTT): 



6. Tổng số CBCNV tại Trường: 




Ghi chú: Là tổng số công chức, viên chức, giáo viên trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ giáo viên hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức của Trường như quy định ở trên, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ v.v


7. Tổng số học sinh, sinh viên của Trường: 




B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT-TT



1. Tổng số máy tính CBCNV đang sử dụng (gồm cả máy tính để bàn và máy tính xách tay): 



2. Tổng số máy chủ 



3. Tổng số máy tính CBCNV có kết nối Internet: 



4. Tổng số máy tính phục vụ công tác đào tạo: 



5. Tổng số máy chủ đang sử dụng: 




6. Tổng băng thông kết nối Internet của Trường


            Ghi chú: Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông, đơn vị tính - kbps: 



- Leasedline    


Có mấy đường: 
Tổng băng thông: ...............................


- FTTH:          



Có mấy đường: 
Tổng băng thông: ................................


- ADSL           



Có mấy đường:  
Tổng băng thông: ................................ 



- Khác: 



7. Triển khai hệ thống an toàn thông tin



       - Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:…………


               Ghi chú: Tính cả máy tính của CBCNV và máy tính phục vụ công tác đào tạo



- Các giải pháp an toàn thông tin: 


+ Tường lửa (      



+ Phần mềm bảo mật/diệt virus (        


+ Lọc thư rác (



+ Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép (      



+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...


- Các giải pháp an toàn dữ liệu:



+ Băng từ (      



+ Tủ đĩa (        


+ SAN (



+ NAS (      


+ DAS (      



+ Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) ………………………………………...



Ghi chú: Đánh dấu vào những giải pháp an toàn thông tin mà Trường đang sử dụng.


+  Tần suất sao lưu dữ liệu:


     ( Hàng ngày


( Hàng tuần




     ( Hàng tháng

           ( Không thường xuyên


8. Tổng chi cho công nghệ thông tin trong năm 2016, VNĐ:  




C. ỨNG DỤNG CNTT-TT


1. Xây dựng thư viện điện tử hoặc kho dữ liệu số phục vụ giảng dạy và học tập của Trường:



 ( Có              (  Không 

( Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới



2. Đào tạo trực tuyến (E-Learning): 




(Có           (Không 
     
( Sẽ triển khai trong 1-2 năm tới



3. Các phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu đã triển khai tại Trường:



Quản lý hành chính:



Quản lý công văn đi đến


(


Quản lý nhân sự



(


Quản lý Tài chính - Kế toán

(


Quản lý chuyên môn:



Quản lý đào tạo theo tín chỉ

(


Quản lý học sinh sinh viên

(




Quản lý đề tài khoa học


(



Quản lý đào tạo



(




Quản lý điểm



(




Các phần mềm khác (đề nghị liệt kê chi tiết các phần mềm quản lý chuyên ngành)



4. Website/ Cổng thông tin điện tử của Trường (nếu có): 




- Địa chỉ: 



- Công nghệ xây dựng: ………………………….(PHP,.NET …)



- Năm đưa vào sử dụng: 




- Nơi host: 



5. Các chức năng cơ bản đã có của Website/Cổng thông tin điện tử của Trường (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):



+ Thông tin chung về tổ chức hành chính



  

(


+ Thông tin về công tác đào tạo


 



(


+ Tra cứu thông tin thi và kết quả học tập của sinh viên 



(


+ Thông tin tuyển sinh




 



(


+ Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên



(


+ Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học

 



(


+ Thông tin về thư viện sách và thư viện học liệu điện tử



(


+ Thông tin về công nghệ giáo dục, học điện tử (e-Learning) 



(


+ Tổ chức phòng họp và lớp học ảo qua web

 



(


+ Thông tin về công tác kế hoạch, tài chính

 



(


+ Trang thông tin bằng tiếng nước ngoài và thông tin hợp tác quốc tế


(


+ Thông tin về cơ sở vật chất







(


+ Thông tin về hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt và hướng nghiệp


(


+ Thông tin kiểm định chất lượng đào tạo

 



(


+ Diễn đàn





 



(


+ Chức năng tìm kiếm trên website






(


+ Các nội dung khác nếu có (đề nghị liệt kê chi tiết)



6. Tần suất cập nhật Website của Trường:



Ghi chú: Đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn và chỉ được chọn 1 ô duy nhất



( Hàng giờ       ( Hàng ngày      ( Hàng tuần
( Hàng tháng   ( Không thường xuyên



7. Số lượt truy cập Website của Trường trung bình hàng ngày: 




8. Thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Trường được đưa lên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử:



+ Số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo, …) được đưa lên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử hoặc trong năm 2016



+ Ước lượng tỷ lệ  % so với tổng số thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo:



9. Tổng số CBCNV được cấp hộp thư điện tử của Trường (nếu có): 



10. Tổng số CBCNV sử dụng hộp thư điện tử của Trường trong công việc: 




11. Tổng đầu tư cho ứng dụng CNTT trong năm 2016, VNĐ:  



D. NHÂN LỰC CNTT-TT


1. Số lượng CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc:



2. Số lượng cán bộ CNTT chuyên trách của Trường: 




  Ghi chú: Cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý kỹ thuật trực tiếp làm các công việc liên quan đến CNTT-TT của Trường như quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng v.v.;)



3. Số lượng cán bộ CNTT kiêm nhiệm (những người không chuyên trách về CNTT nhưng vẫn phải làm các công việc liên quan tới CNTT) của Trường:



4. Số lượng cán bộ được đào tạo về CNTT-TT của Trường (trình độ từ cao đẳng trở lên, kể cả bằng tại chức hoặc văn bằng 2):



5. Số lượng giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy CNTT : 



6. Tổng đầu tư cho đào tạo CNTT trong năm 2016, VNĐ:  



PHẦN III: GÓP Ý CỦA TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT TRONG TOÀN NGÀNH


Hướng dẫn chung:



· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.



· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.



· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.



· Số liệu thống kê lấy tại thời điểm 01/10/2017.


			Họ và tên người khai:



Bộ phận công tác:



Chức vụ:



Điện thoại liên lạc:



Email:



.................., ngày       tháng      năm 2017


Người khai



(ký tên và ghi rõ họ tên)






			.................., ngày       tháng       năm 2017


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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